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I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra
Câu 1. Em tán thành ý kiến nào dưới đây về việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
	A. Những sản phẩm nước ngoài đều là tốt, đáng thưởng thức và đáng học tập
	B. Chỉ có những nước tiên tiến mới có những thành tựu đáng học tập.
	C. Cần phải học tất cả những gì mới lạ của nước ngoài.
	D. Cần học tập, tiếp thu văn hóa nước ngoài một cách có chọn lọc.
Câu 2. Hành vi  nào sau đây thể hiện sự tôn trọng về văn hóa của các quốc gia?
	A. Không tích cực tham gia vào các hội thảo chia sẻ về kiến thức văn hóa của nhà trường.
	B. Chê bai một số món ăn nước ngoài.
	C. Tìm hiểu về nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc khác nhau trên thế giới.
	D. Tỏ thái độ không thích cách ăn mặc của một số quốc gia trên thế giới.
Câu 3. K cùng các bạn trong lớp lập nhóm tìm hiểu về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của thành phố nơi mình sinh sống. Em hãy nhận xét hành động này?
	A. Hành động này không cần thiết vì lịch sử được giảng dạy ở trường đã bao gồm rất nhiều các trận đánh đẹp của quân và dân ta.
	B. Hành động này sẽ giúp bạn được cộng thêm điểm vào môn học lịch sử.
	C. Đây là hành động nên làm, vì tìm hiểu về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm sẽ giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử, thêm yêu quý nơi mình được sinh ra.
	D. Hành động này tốn rất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến việc học tập các môn học khác.
Câu 4. Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?
	A. 54 dân tộc	B. 64 dân tộc	C. 53 dân tộc	D. 63 dân tộc
Câu 5. Việc làm nào sau đây giúp lưu giữ nét đẹp truyền thống của quê hương?
	A. Tìm hiểu các mốt trang phục của nghệ sĩ nước ngoại và mặc theo.
	B. Xây dựng các tượng đài tưởng nhớ công lao các anh hùng dân tộc.
	C. Đặt các loại hoa quả nhập ngoại với giá thành cao.
	D. Chỉ dùng hàng ngoại nhập vì thấy rất sành điệu.
Câu 6. Sự cần cù và sáng tạo trong học tập được thể hiện dưới hành động nào sau đây?
	A. Chăm chỉ học tập, đọc nhiều tài liệu, tìm tòi các phương pháp giải nhanh gọn các bài tập.
	B. Làm các bài tập mình có thể làm được còn bài nào quá khó có thể nhờ bạn giải giúp hoặc mượn vở của bạn chép bài.
	C. Chăm chỉ học bài, làm thật nhiều bài tập cùng một dạng để ôn luyện cách giải bài tập đó.
	D. Tích cực học tập không kể ngày đêm.
Câu 7. Câu ca dao nào sau đây thể hiện sự cần cù trong lao động?
	A. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.
	B. Một cây làm chẳng lên non/ Ba cây chụm lại lên hòn núi cao.
	C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
	D. Chuồn chuồn bay thấp mưa ngập bờ ao/ Chuồn chuồn bay cao mưa rào lại tạnh.
Câu 8. Em tán thành với ý nào dưới đây?
	A. Làm công việc nào cũng cần cần cù và sáng tạo
	B. Sáng tạo là khả năng bẩm sinh của con người.
	C. Những người làm công tác nghiên cứu khoa học mới cần sáng tạo.
	D. Trong học tập chỉ cần sự cần cù, không cần sáng tạo


Câu 9. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự sáng tạo trong học tập?
	A. Chăm chỉ học cả ngày cả đêm.			B. Tìm ra phương pháp học tập phù hợp.
	C. Gặp bài khó lên mạng chép lời giải.		D. Thức cả đêm để nghiên cứu chơi điện tử.
Câu 10. Em tán thành ý kiến nào dưới đây về việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
	A. Chỉ có những nước tiên tiến mới có những thành tựu đáng học tập.
	B. Những sản phẩm nước ngoài đều là tốt, đáng thưởng thức và đáng học tập.
	C. Cần học tập, tiếp thu văn hóa nước ngoài một cách có chọn lọc.
	D. Cần phải học tất cả những gì mới lạ của nước ngoài.
Câu 11. Biểu hiện của sự tôn trọng truyền thống dân tộc là gì?
	A. Tư tưởng xính hàng ngoại nhập.		B. Xuyên tạc về các ngày lễ trong năm.
	C. Chê bai các mẫu cổ phục.			D. Tìm hiểu lễ hội truyền thống của quê hương.
Câu 12. Thế nào là lao động sáng tạo?
	A. Không bỏ cuộc khi có khó khăn.
	B. Thuê thêm nhiều nhân công về làm việc để tăng năng suất lao động.
	C. Sử dụng các cách thức vốn có để thực thi công việc.
	D. Luôn suy nghĩ, sáng tạo để tìm ra cái mới, cách làm mới làm nâng cao chất lương và hiệu quả lao động.
Câu 13. Để phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc cần phê phán hành vi nào?
	A. Sưu tầm, bảo tồn các trang phục truyền thống của dân tộc.
	B. Tích cực tìm hiểu về các cuộc chiến tranh gìn giữ độc lập của Tổ quốc.
	C. Kính trọng người lớn tuổi, cựu chiến binh.
	D. Rủ các bạn trong lớp phá hoại di tích lich sử của địa phương.
Câu 14. Biểu hiện của thiếu sự tôn trọng truyền thống của dân tộc là gì?
	A. Tìm hiểu các truyền thông dân tộc qua các thế hệ đi trước.
	B. Giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn.
	C. Xuyên tạc về các ngày lễ trong năm.
	D. Tham dự các lễ hội truyền thống của địa phương.
Câu 15. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về truyền thống dân tộc Việt Nam?
	A. Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống đáng tự hào như: yêu nước, đoàn kết, …
	B. Truyền thống đáng quý báu nhất của dân tộc Việt Nam chính là sự đùm bọc lẫn nhau của người dân trong hoạn nạn khó khăn.
	C. Các truyền thống của Việt Nam được lưu giữ và phát triển bởi các nhà lãnh đạo.
	D. Dân tộc Việt Nam chỉ có duy nhất một truyền thống đó là truyền thống yêu nước
Câu 16. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thiện kiến thức về tự hào truyền thống dân tộc: “Mỗi dân tộc đều có những nét riêng về……, truyền thống, ………, tập quán, ngôn ngữ. Đó là những …….. của nhân loại cần được tôn trọng và kế thừa”
	A. Tính cách/ phong tục/ vốn quý	B. Tình cảm/ tập quán/ vốn quý
	C. Tính cách/ tập quán/ tài sản	D. Tình cảm/ giọng nói/ tình cảm
Câu 17. Theo em hành động tương trợ lẫn nhau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã giúp. người trong vùng dịch vượt qua được khó khăn trước mắt, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo được an sinh xã hội. Giá trị truyền thống nào được thể hiện trong các hành động trên?
	A. Thực hiện phát triển, thúc đẩy kinh tế của đất nước đi lên.
	B. Giúp đỡ tất cả mọi người trong xã hội.
	C. Mang sức khỏe ra cống hiến cho quê hương đất nước.
	D. Tương thân tương ái, đoàn kết.
Câu 18. Theo em, việc giới trẻ ngày nay chỉ mải miết chạy theo các xu thế thời trang trong phim điện ảnh có thể có những ảnh hưởng như thế nào đến các trang phục truyền thống?
	A. Đem thêm các điểm cách tân mới mẻ vào các trang phục cổ xưa.
	B. Lãng quên đi sự tồn tại của các trang phục truyền thống,
	C. Tìm ra được các cách phối các phụ kiện hợp thời với các trang phục cổ điển
	D. Làm phong phú thêm kiểu cách của các trang phục truyền thống.
Câu 19. Tôn trọng và học tập từ các nền văn hóa khác nhau trên thế giới mang đến cho chúng ta lợi ích gì?
	A. Có thêm bạn bè trong và ngoài nước.
	B. Biết thêm nhiều món ăn ngon trên thế giới.
	C. Nắm được những điều đặc trưng về các quốc gia.
	D. Hiểu biết về những thành tựu về các ngành khoa học kĩ thuật, văn hóa, giáo dục.
Câu 20. Món bánh đặc trưng trong mỗi dịp Tết của người Việt là bánh gì?
	A. Bánh chưng.	B. Bánh dày	C. Bánh bao.	D. Bánh bột lọc.
II. Tự luận (5 điểm)
[bookmark: _GoBack]Câu 1 (2 điểm). Em hãy nêu biểu hiện tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới. Trách nhiệm của học sinh thực hiện việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và nên văn hoá trên thế giới là gì?(Nêu 4 việc làm cụ thể)
Câu 2 (2 điểm). Thế nào là lao động cần cù, sáng tạo? Ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động là gì?
Câu 3 (1 điểm). H mơ ước sau này được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới để tìm hiểu, học hỏi cái hay, cái đẹp của các dân tộc khác. T nói với H: “Nhà cậu làm gì có điều kiện mà đi như thế!”
Nếu là bạn của T, em sẽ có cách ứng xử như thế nào?( Nêu ít nhất 2 việc làm đúng)

------ HẾT ------
Mã đề CD 801	Trang 3/3
